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	Tên chủ đề
	Mức độ kiến thức 

	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Chủ đề 1

Điều chế, nhận biết chất
	
	Điều chế 5 chất khí
	Nhận biết các chất vô cơ
	
	

	Số câu. Số điểm. Tỉ lệ%
	
	1,25 điểm
	1,75 điểm
	
	1 câu. 
3 điểm 
=15 %

	Chủ đề 2
Hoàn thành các phản ứng hóa học, Viết PTHH, nêu hiện tượng
	Hoàn thành chuỗi phản ứng 
	
	Nêu hiện tượng của các phản ứng hóa học
	
	

	Số câu. Số điểm. Tỉ lệ%
	2  điểm
	
	2 điểm
	
	1 câu.
 4 điểm 
= 20%

	Chủ đề 3
Tính chất hóa học của Al, Cu và Fe.

Tìm kim loại chưa biết
	Tính chất hóa học của kim loại 
	
	Tìm kim loại chưa biết
	Phản ứng tạo kết tủa và hòa tan kết tủa của muối nhôm
	

	Số câu. Số điểm. Tỉ lệ%
	4 điểm
	
	1,5 điểm
	1,5 điểm
	2 câu. 
7 điểm 
= 35%

	Chủ đề 4

	
	
	
	
	

	Tính chất hóa học của Oxit
	
	
	Tính toán CO2+ dung dịch kiềm
Tính chất của SO3
	Bài tập về tính khử của CO
	3 câu
6 điểm

= 30%

	
	
	 
	3,5 điểm
	 2,5 điểm
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Thời gian làm bài 120 phút


Câu 1: ( 3 điểm)
1. Hãy chọn 5 chất rắn khác nhau mà khi cho 5 chất đó lần lượt tác dụng với HCl thu được 5 chất khí khác nhau. Viết các PTHH

2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau: BaCl2, NaCl, H2SO4, HCl, NaOH, Ba(OH)2.
Câu 2: ( 4 điểm)
1. Natri có tính hút ẩm mạnh, khi để ngoài không khí Natri hút ẩm, sau một thời gian tạo thành sản phẩm A. Cho A tan vào nước được dung dịch B. Cho B vào các dung dịch: NaHSO4, H2SO4, NH4HCO3, CuSO4.
a, Viết các PTHH xảy ra.
b, Em hãy nêu cách bảo quản Natri trong phòng thí nghiệm.

2.Viết PTHH, nêu hiện tượng của các thí nghiệm sau:

· Cho Ba vào dung dịch CuSO4
· Sục từ từ CO2 vào dung dịch A chứa NaOH, Ca(OH)2
·  Cho hỗn hợp Na2O, Al2O3, Fe2O3 vào H2O

Câu 3: ( 2 điểm)
Một hỗn hợp X gồm các kim loại: Al, Cu, Fe. Nếu dùng hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí ở (đktc) và 9 gam chất rắn. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với NaOH thì phải dùng hết 100 ml dung dịch NaOH 2M. Tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 4 : (3 điểm) 

1. Hoà tan m gam SO3 vào 500ml dung dịch H2SO4 24,5% (d = 1,2g/ml). Thu được dung dịch H2SO4 49%. Tính m.
2.Hoà tan hoàn toàn 1,44 gam kim loại hoá trị II bằng 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hoà lượng axit dư cần dùng 60ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỏi đó là kim loại gì ? 

Câu 5: (2 điểm) 
Cho 16,8 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 600 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch A : 
1. Tính tổng khối lượng muối trong dung dịch A.

2. Lấy dung dịch A cho tác dụng  với một lượng dư Ba(OH)2. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.  

Câu 6 : (2,5 điểm)  Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al.
1.Hòa tan A vào nước dư:

a) Xác định tỉ lệ số mol  Natri và số mol Nhôm  để hỗn hợp A tan hết?

b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A?

     2. Cho 16,9 gam hỗn hợp A như trên vào 2 lít dung dịch HCl 0,75M, phản ứng xong thu được dung dịch X. Cho 2 lít dung dịch KOH vào X  kết thúc các phản ứng thì thu được 7,8 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch KOH đã dùng?

 
Câu 7:( 3,5 điểm)
 Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được Y gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 4,6 gam kết tủa. 
1. Viết các PTHH

2.  Tính % khối lượng FeO trong hỗn hợp X
3.  Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO ( đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V?
(Cho Fe = 56; Mg = 24; Ba = 137;  Al = 27; Na = 23;  K = 39; C= 12; N= 14, O= 16)
--------------Hết-------------
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/
3đ
	1.Chọn 5 chất rắn : Fe, Na2CO3, Na2SO3, MnO2, FeS. Các phương trình:

              1. Fe   +       2HCl              FeCl2  +  H2
              2. Na2CO3 + 2HCl            2NaCl  +  H2O   +  CO2
                     3. Na2SO3  + 2HCl
   2NaCl  + H2O   + SO2

   4. MnO2    +  4HCl(đặc) 
[image: image1.wmf]¾
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    MnCl2   + Cl2  +  2H2O

              5. FeS         + 2HCl               FeCl2    +  H2S
	0,25  x5

	
	2.Chọn thuốc thử : quỳ tím
Lấy mỗi chất một lượng xác định làm mẫu thử và đánh dấu

 Cho quỳ tím vào các mẫu thử, chia 6 dung dịch thành 3 nhóm:
    + Nhóm 1 gồm 2 chất : NaOH, Ba(OH)2 làm quỳ tím chuyển màu 
xanh

    + Nhóm 2 gồm 2 chất: H2SO4 và HCl làm quỳ tím chuyển màu đỏ

    + Nhóm 3 gồm 2 chất : BaCl2 và NaCl không làm quỳ tím chuyển màu.

Đổ lần lượt 2 chất của nhóm 1 vào từng chất của nhóm 2.  Nếu mẫu nào có kết tủa trắng thì chất nhóm 1 là : Ba(OH)2 còn chất nhóm 2 là H2SO4 do có phương trình


Ba(OH)2   +  H2SO4                  
  BaSO4  +  2H2O

· Chất còn lại của nhóm 1 là: NaOH

· Chất còn lại của nhóm 2 là HCl

Dùng H2SO4 vừa nhận được ở trên cho vào từng mẫu của nhóm 3, mẫu nào có kết tủa thì mẫu đó là BaCl2 ,mẫu nào không có hiện tượng gì là NaCl. Do có phương trình:


BaCl2   +  H2SO4                  
  BaSO4  +  2HCl


	0,25
Nhận đúng 1 dung dich = 0,25 điểm

	2/
4 điểm
	a,Các phương trình :

1. 2Na  +  2H2O                  2NaOH   +  H2
2. NaOH  +  NaHSO4              Na2SO4  + H2O

3. 2NaOH  +  H2SO4           Na2SO4  + 2H2O

4. 2NaOH  +  NH4HCO3           Na2CO3  + NH3  + 2H2O
5. 2NaOH    + CuSO4             Na2SO4  +  Cu(OH)2     

b, Cách bảo quản Natri trong phòng thí nghiệm: Ngâm chìm Natri trong dầu hỏa.
	0,25x5
0,75

	
	2.

+ Cho Bari vào dung dịch CuSO4 : bari tan dần, có khí không màu bay ra và xuất hiện kết tủa màu xanh.
                      Ba  + 2H2O          
       Ba(OH)2    + H2
                Ba(OH)2  +  CuSO4            BaSO4   +  Cu(OH)2
  + Sục từ từ CO2 vào dung dịch A chứa : NaOH, Ca(OH)2 thấy ban đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa tan dần.


CO2  +  Ca(OH)2              CaCO3 +  H2O

                       CO2   +  2NaOH                 Na2CO3  +  H2O    

               CO2  + Na2CO3  +H2O              2NaHCO3

   
CO2  + CaCO3  +H2O              2Ca(HCO3)2
+ Cho hỗn hợp Na2O, Al2O3, Fe2O3  vào nước thấy hỗn hợp tan dần 1 phần. 

                        Na2O  +  H2O              2NaOH

                    2NaOH  +  Al2O3   
            2NaAlO2  + H2O
	0,5

1

0,5

	3/
2đ
	Gọi số mol của Al và Fe là x, y mol(x, y>0)

Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư có phương trình:

         2Al   + 6 HCl                2AlCl3  +  3H2

x(mol)
1,5x(mol)

Fe  +  2HCl  
FeCl2   +  H2
y(mol)
y(mol)

vì Cu không phản ứng với dung dịch HCl nên chất rắn còn lại là Cu 

=>mCu   = 9 gam

Số mol H2  = 8,96/22,4  =   0,4 mol

=>1,5x  +   y   =  0,4.

Mặt khác khi cho hỗn hợp vào dung dịch NaOH có phản ứng

      2Al  +  2NaOH  + 2H2O               2 NaAlO2  + 3 H2
=>x =  nNaOH    =  0,1 x  2  =  0,2 mol
=>y = 0,1 mol

Khối lượng của Al và Fe là :  mAl= 27  x 0,2  =  5,4 gam

                                                mFe= 56 x 0,1  =  5,6 gam

Phần trăm khối lượng mỗi kim loại là

%Cu  = 45%

%Al  = 27%

%Fe  = 28%

	0,5

0,25

0,5

0,75

	4/
3đ
	PTHH :

  1. SO3  +    H2O
H2SO4

Gọi số mol SO3 là x mol => nH2SO4(1)  = x mol.

Khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu:  500 x1,2  = 600g

=>mH2SO4(bđ)  = 600.24,5/100  =  147g

=>mH2SO4 (sau)  = 98.x  + 147

Mà khối lượng dung dịch H2SO4 sau khi trộn = 600  + 80.x

=>(98x+147)  : (600 + 80x)  = 0,49
=>x = 2,5

=>mSO3 = 2,5 x 80 =200g

	0,5

0,5

0,5

	
	Số mol H2SO4  ban đầu là : nH2SO4  = 0,25 x 0,3 = 0,075 mol.
Số mol NaOH là: 0,06 x 0,5  = 0,03 mol

Ta có phương trình:

        (1)         R        +  H2SO4                  RSO4    + H2
        (2)    H2SO4   + 2 NaOH         
Na2SO4   +  2H2O
 nH2SO4(1)  =  0,075   -  0,03: 2 = 0,06 mol

=> nR  = 0,06 mol    => MR = 1,44  : 0,06  = 24 
=> R là kim loại Mg
	0,25

0,5

0,75

	5/2đ
	a) Số mol CO2  = 16,8: 22,4  = 0,75 mol

Số mol NaOH = 0,6  x 2  =  1,2 mol

Vì nNaOH  : nCO2  = 1,6 => sau phản ứng tạo 2 muối.

          2NaOH +   CO2                    Na2CO3  +  H2O

          1,2 mol       0,6 mol
            0,6 mol
          CO2  +  H2O  + Na2CO3                   2NaHCO3
(0,75 - 0,6) mol

0,15mol
0,3mol
=>Sau phản ứng dung dịch gồm: Na2CO3  số mol = 0,6 – 0,15  = 0,45 mol

                                                      NaHCO3 số mol = 0,3 mol

Vậy tổng khối lượng muối trong dung dịch A = 0,45 x 106  +  0,3  x84

                                                                          = 72,9 gam
	0,25

0,25

0,25
0,25

	
	 b)cho A tác dụng với dung dich Ba(OH)2 ta có phương trình:
Ba(OH)2 + 2NaHCO3                    BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

                    0,3 mol                          0,15 mol  0,15 mol
            Na2CO3  +  Ba(OH)2             BaCO3   +  2NaOH
           0,45mol       
0,45mol
Khối lượng kết tủa: mBaCO3  = ( 0,45 + 0,3) x 197  = 147,75 gam
	0,5
0,5

	6/
2,5đ
	1)

a.Ta có phương trình :
1.   2Na   +  2H2O              2NaOH   +  H2 
2. 2Al  +  2NaOH + 2H2O            2NaAlO2  +  3H2   

Để hỗn hợp A tan hết thì nNaOH   ≥ nAl
Mà theo phương trình (1)  nNa   = nNaOH

Vậy    nNa  : nAl  ≥   1 thì hỗn hợp tan hết.

b. Vì bài cho hỗn hợp tan hết nên gọi số mol Na, Al là x, y mol(x,y>0)

=> 23x  + 27 y  = 16,9 (*)
Số mol H2  = 12,32:  
Theo phương trình (1) và (2) số mol H2:

         nH2  = 0,5x  + 1,5 y  = 0,55(**) 

từ (*) và (**)  suy ra x= 0,5   y= 0,2

=>mNa = 0,5 x23 = 11,5gam

=> mAl  = 0,2  x 27 = 5,4 gam  


	0,5

0,25
0,25

	
	2)Số mol của HCl  là : 2x 0,75= 1,5 mol
Ta có phương trình:

        2Na  +  2HCl  
2NaCl  +  H2
      2Al     + 6HCl                2AlCl3  +3H2  
Số mol HCl cần để phản ứng hêt với 2 kim loại là :

0,5  + 3x 0,2  = 1,1 mol => nHCl dư = 0,4 mol

=>dung dịch X gồm : AlCl3  (0,2 mol)

NaCl( 0,5 mol)

HCldư ( 0,4 mol)

Cho KOH vào dung dịch X xảy ra các phản ứng:

            (1)   HCl  +  KOH              KCl +  H2O
(2)   AlCl3  + 3KOH
Al(OH)3  + 3KCl

Có thể có   (3)  Al(OH)3  + KOH             KAlO2  + 2H2O

Số mol Al(OH)3  = 7,8: 78 =0,1 mol
* Trường hợp 1: nếu chỉ có phản ứng (1) và(2)

=> nKOH   =  nHCl   + 3 nAl(OH)3   = 0,4  +  3x0,1  = 0,7 mol

Nồng độ mol của KOH  = 0,7: 2  = 0,35 M

*Trường hợp 2: nếu xảy ra phản ứng (3) 

nkết tủa  =  nAlCl3   – nKOH(3)    => nKOH(3)   = 0,2 –0,1  = 0,1mol
vậy tổng số mol KOH dùng cho 3 phản ứng là

  
nKOH  = nHCl   +3 nAlCl3 + nKOH(3)




   = 0,4  + 3 x 0,2  + 0,1 = 1,1 mol

Nồng độ mol của KOH  = 1,1: 2  = 0,55 M


	0,25

0,5

0,25

0,5

	7/
3,5đ
	1. Viết PTHH

FeO + CO   (t0)              Fe  + CO2
Fe2O3 + 3CO   (t0)              2Fe + 3CO2
Fe2O3 + CO   (t0)                2FeO + CO2
3Fe2O3 + CO    (t0)               2Fe3O4 + CO2

	0,25 x 4

	
	2. n CO2 = n CaCO3 = 0,046 (mol)

· Ta có n CO pư = n CO2 (tt) = 0,046  mol

· Bảo toàn khối lượng suy ra mX = 5,52

· Tính được số mol mỗi oxit trong X: n FeO = 0,01, n Fe2O3 = 0,03

· % m FeO = 13,04%

	0,25

0,5

0,5

0,25

	
	3. Viết PTHH, áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, tính được V NO = 0,034.22,4= 0,7616 (lit)
	1,0


Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
===Hết===
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